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Mẫu số 39-DS  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

TỈNH CAO BẰNG 
 

   Số: 03/2022/QĐST-DS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                            Nguyên Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH - TỈNH CAO BẰNG 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Mã Nguyệt Thu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Ma Thanh Khỏe; 

2. Bà Hoàng Thị Tuyết; 

Căn cứ vào các điều 212, 213, 235 và 246 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 01/2022/TLST-DS ngày 14 tháng 3 năm 

2022, 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án và thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của 

luật và không trái đạo đức xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: 

- Nguyên đơn:  Ông Bàn Chàn S, sinh năm 1961 (Đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

1) Bà Triệu Mùi S1, sinh năm 1962 

2) Ông Bàn Sành L, sinh năm 1982 

3) Bà Bàn Mùi P, sinh năm 1987 

4) Ông Bàn Sành Q, sinh năm 1998 

Cùng địa chỉ: Xóm B, xã T huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

5) Bà Bàn Mùi L1, sinh năm 1999 

Địa chỉ: Xóm L, xã H, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: 

Luật sư Nguyễn Đình - Luật sự thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

- Bị đơn: Ông Đặng Chòi P1, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Xóm B, xã T, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bị đơn: 

Luật sư Hoàng Minh Ngọc và luật sư Hà Thị Bào -Luật sư của văn phòng 

luật sư Hoàng Minh Ngọc thuộc đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng. 

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

- Về thanh toán nợ gốc: Bị đơn xác nhận được vay nguyên đơn số tiền 

16.000.000,đ (Mười sáu triệu đồng) và đồng ý thanh toán cho người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn số tiền gốc 16.000.000,đ (Mười sáu triệu đồng). 

- Về lãi xuất: Hai bên thống nhất không tính lãi đối với nợ gốc đã cho 

vay.  

- Về thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi Quyết định có 

hiệu lực pháp luật, bị đơn thanh toán cho người đại diện hợp pháp của nguyên 

đơn số tiền trên. 

- Về án phí: Nguyên đơn, bị đơn được miễn án phí theo quy định tại điểm 

đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- VKS ND huyện; 

- CCTHADN huyện; 

- Đương sự; 

- Người BVQVLIHP của đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

MÃ NGUYỆT THU 
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